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PHỤ LỤC XV. XE GẢN MÁY HAI BÁNH
(Kèm theo Quyết định số2958 /QÐ-UBND ngày 1ł tháng 9 năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Đơn vị tính: VNĐ

STT Loại tài sản Nhãn hiệu Kiều loại xе Nguồn gốc

Thể tích/

công suất
làm việc
(Cm3/kW)

Giá

A. XE MỚI PHÁT SINH

1 Xe gắn máy hai bánh HONDA MD50 Nhập khẩu 49 19.800.000

2 Xe gắn máy hai bánh HONDA SS50 |Nhập khẩu 49 23.000.000

3 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI SPORT S Việt Nam 49,4 19.000.000

4 Xe gắn máy hai bánh |VIET THAI DR SPORT Việt Nam 49,5 11.000.000

5 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI SIRUS F1 Việt Nam 49,5 15.000.000

6 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI CLASSIC V Việt Nam 49,6 11.000.000

7 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI SPECIAL82VT Việt Nam 49,5 16.500.000

8 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI CHAILXS Việt Nam 49,5 12.000.000

9 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI WAVS VTX Việt Nam 49.4 17.700.000

10 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI SPECIAL CUP 82S Việt Nam 49,6 13.900.000

11 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3 Việt Nam 49,5 8.316.000

12 Xe gắn máy hai bánh ESPERO RETRO MАХ Việt Nam 49.5 10.800.000

13 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3R Việt Nam 49,5 16.645.000

14 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C2N |Việt Nam 49,4 16.800.000

15 Xe gắn máy hai bánh ESPERO CLASSIC 50 Việt Nam 49,6 13.500.000

16 Xe gắn máy hai bánh SAKI MOTOR KARIK-S Việt Nam 49,6 13.000.000

17 Xe gắn máy hai bánh SAKI MOTOR SAKI-81 Việt Nam 49,6 15.200.000

18 Xe gắn máy hai bánh SUMOTOR S50CII Việt Nam 49,6 10.800.000

19 Xe gắn máy hai bánh SUMOTOR S50C3 |Việt Nam 49,5 13.200.000

20 Xe găn máy hai bánh SUMOTOR 50CC Việt Nam 49,4 17.000.000

21 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD NEO Việt Nam 1,75 18.900.000

22 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD PRO X Việt Nam 49.5 14.904.000

23 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD CANELYS Việt Nam 49,5 13.600.000

24 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD VISIEM Việt Nam 49,5 15.300.000

25 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD C6 PRO Việt Nam 49,5 16.090.000

26 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD C1 |Việt Nam 49.4 23.375.000

27 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA CX8 Việt Nam 49,4 18.446.400

28 Xe gắn máy hai bánh CUPINDO 50CC Việt Nam 49,4 18.500.000

B. XE ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM TRÊN 5%

29 Xe gắn máy hai bánh ALLY RC Việt Nam 49.0 15.000.000

30 Xe gắn máy hai bánh ALLY RS 1 Việt Nam 49.5 14.000.000

31 Xe gắn máy hai bánh ALLY SASUKI Việt Nam 49.4 23.300.000

32 Xe gắn máy hai bánh ALLY SV Việt Nam 49.4 28.400.000

33 Xe găn máy hai bánh ALLY VEGAS PRO 1 Việt Nam 49.4 22.400.000

34 Xe gắn máy hai bánh ALLY VISTA Việt Nam 49.4 25.200.000

35 Xe gắn máy hai bánh ALLY ZR Việt Nam 49.5 16.500.000

36 Xe găn máy hai bánh DAELIM KAREA RS Việt Nam 49.5 14.700.000

37 Xe gắn máy hai bánh DAELIM MOTOR CUP89 |Việt Nam 49.6 17.000.000

38 Xe gắn máy hai bánh DAELIM MOTOR RS Việt Nam 49.5 14.700.000

39 Xe gắn máy hai bánh DAELIM MOTOR SIRIUX |Việt Nam 49.6 14.500.000

40 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD C6NEW Việt Nam 49.5 16.600.000

41 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD NEO2 Việt Nam 49.5 16.345.000
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42 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD SI7 Việt Nam 49.5 17.165.000

43 Xe gắn máy hai bánh DAELIMJSC RS5 Việt Nam 49.5 13.000.000

44 Xe gắn máy hai bánh DAELIMKORE RSC Việt Nam 49.5 17.200.000

45 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA CUP89-LED Việt Nam 49.5 18.700.000

46 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA RS Việt Nam 49.5 13.972.000

47 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA RS 50A Việt Nam 49.5 17.700.000

48 | Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA RS-LED Việt Nam 49.5 18.000.000

49 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA SI Việt Nam 49.5 18.000.000

50 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA SI50A Việt Nam 49.5 17.700.000

51 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3HE Việt Nam 49.5 16.300.000

52 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3HF Việt Nam 49.5 17.300.000

53 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3HI Việt Nam 49.5 14.500.000

54 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS CLASSIC PLUS Việt Nam 49.4 23.000.000

55 Xe gắn máy hai bánh ESPERО 50VS CLASSIC PRO Việt Nam 49.6 18.144.000

56 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS DIAMOND PLUS Việt Nam 49.6 23.100.000

57 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS DIAMOND PRO Việt Nam 49.6 23.100.000

58 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS DIAMOND PRO II Việt Nam 49.6 21.000.000

59 Xe gắn máy hai bánh ESPERО 50VS DIAMOND ULTRA Việt Nam 49.6 22.900.000

60 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS ENIGMA Việt Nam 49.4 20.628.000

61 Xe gắn máy hai bánh ESPERO CLASSIC VVIP II Việt Nam 49.5 19.200.000

62 Xe gắn máy hai bánh ESPERO CREA Việt Nam 49.6 16.900.000

63 Xe gắn máy hai bánh ESPERO EX4 KING 50 Việt Nam 49.5 18.700.000

64 Xe gắn máy hai bánh ESPERO EX5 KING 50 Việt Nam 49.5 19.200.000

65 Xe gắn máy hai bánh ESPERO PLUS 2 Việt Nam 49.5 15.000.000

66 Xe gắn máy hai bánh ESPERO PLUS 3 Việt Nam 49.5 15.700.000

67 Xe gắn máy hai bánh ESPERO RETRO MAX Việt Nam 49.5 16.600.000

68 Xe gắn máy hai bánh ESPERO RETROX Việt Nam 49.5 22.000.000

69 Xe gắn máy hai bánh HALIM FI50 Việt Nam 49.5 17.700.000

70 Xe gắn máy hai bánh HALIM HS2 Việt Nam 49.5 17.800.000

71 Xe gắn máy hai bánh HALIM HW3 Việt Nam 49.5 16.975.000

72 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG RS Việt Nam 49.5 16.000.000

73 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG SP Việt Nam 49.5 22.500.000

74 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG SS Việt Nam 49.5 15.800.000

75 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG SW Việt Nam 49.5 17.000.000

76 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG vs Việt Nam 49.5 17.490.000

77 Xe gắn máy hai bánh INDOMOTOR 50CC Việt Nam 49.6 15.000.000

78 Xe gắn máy hai bánh INDOMOTOR 50CC-1 Việt Nam 49.6 15.700.000

79 Xe gắn máy hai bánh INDOMOTOR 50CC-2 Việt Nam 49.6 16.200.000

80 Xe gắn máy hai bánh INDOMOTOR 89 NEW Việt Nam 49.6 15.668.600

81 Xe gắn máy hai bánh INDOMOTOR 89NEW2 Việt Nam 49.6 18.200.000

82 Xe gắn máy hai bánh J-PAN CUB 82 Việt Nam 49.6 14.000.000

83 Xe gắn máy hai bánh J-PAN ONE-1 Việt Nam 49.5 15.500.000

84 Xe gắn máy hai bánh J-PAN SIRUS JP1 |Việt Nam 49.5 15.000.000

85 Xe gắn máy hai bánh J-PAN VEPAR JP1 Việt Nam 49.4 15.990.000

86 Xe gắn máy hai bánh KAISER M2 Việt Nam 49.5 16.395.000

87 Xe gắn máy hai bánh KYMCO HERMOSA 50FI Việt Nam 49.5 28.100.000

88 Xe gắn máy hai bánh KYMCO K-PIPE 50 MMC Việt Nam 49.5 23.453.000

89 Xe gắn máy hai bánh KYMCO LIKE 50 KA10ED Việt Nam 49.5 28.600.000
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90 Xe gắn máy hai bánh KYMCO LIKE 50FI Việt Nam 49.5 30.000.000

91 Xe gắn máy hai bánh KYMCO VISAR S Việt Nam 49.5 16.500.000

92 Xe gắn máy hai bánh KYMCO VISAR S (G) Việt Nam 49.5 18.600.000

93 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAI FX Việt Nam 49.5 13.014.000

94 Xe găn máy hai bánh MOTOR THAI SR Việt Nam 49.5 10.700.000

95 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAILANA CUP83 Việt Nam 49.5 10.260.000

96 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAILANA CUP88 SPORT Việt Nam 49.6 17.000.000

97 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAILANA WACE-S2 Việt Nam 49.6 17.200.000

98 Xe gắn máy hai bánh SUMOTOR S50C2 Việt Nam 49.5 18.135.000

99 Xe gắn máy hai bánh SYM ANGELA 50-VC1 Việt Nam 49.5 17.100.000

100 Xe gắn máy hai bánh SYM ELEGANT 50-SEЕЗ Việt Nam 49.5 18.714.000

101 Xe gắn máy hai bánh SYM ELEGANT 50-SE4 Việt Nam 49.5 18.507.000

102 Xe gắn máy hai bánh SYM GALAXY 50-VBU Việt Năm 49.5 19.400.000

103 Xe gắn máy hai bánh SYM GALAXY 50-VBY Việt Nam 49.5 18.500.000

104 Xe gắn máy hai bánh SYM PRITI 50-VHC Việt Nam 49.5 26.700.000

105 Xe găn máy hai bánh SYM SHARK 50-KBL Việt Nam 49.5 24.000.000

106 Xe gắn máy hai bánh SYM SHARK 50-KBM Việt Nam 49.5 30.000.000

107 Xe gắn máy hai bánh|VICTORIA AT88-PASSION 1 Việt Nam 49.4 23.000.000

108 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-PRO Việt Nam 49.4 22.680.000

109 Xe găn máy hai bánh VICTORIA AT88-PRO1 |Việt Nam 49.4 22.600.000

110 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-PRO2 Việt Nam 49.4 21.900.000

111 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-ROYAL Việt Nam 49.4 24.000.000

112 Xe găn máy hai bánh VICTORIA AT88-VIRAL Việt Nam 49.4 22.000.000

113 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-VIRAL 1 |Việt Nam 49.4 23.680.000

114 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA CX6 Việt Nam 49.6 16.100.000

115 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA RC3 SPORT Việt Nam 49.6 15.200.000

116 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA RC4 SPORT Việt Nam 49.6 15.200.000

117 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA RC5 SPORT Việt Nam 49.6 14.500.000

118 Xe gắn máy hai bánh|VICTORIA RC6 SPORT Việt Nam 49.6 18.500.000

119 Xe găn máy hai bánh VIET THAI CLASSIC VT Việt Nam 49.6 15.900.000

120 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI CUP CX1 Việt Nam 49.6 16.000.000

121 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI CHAILX Việt Nam 49.6 12.800.000

122 Xe gắn máy hai bánh|VIET THAI CHALY X Việt Nam 49.6 12.000.000

123 Xe găn máy hai bánh VIET THAI SIRUS C50 Việt Nam 49.6 17.000.000

124 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI SIRUS VT Việt Nam 49.6 13.900.000

125 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI SPECIAL82 Việt Nam 49.5 14.700.000

126 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI SPORT C50 |Việt Nam 49.6 12.900.000

127 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI WAVES VT Việt Nam 49.6 13.500.000

128 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI WAVS VT Việt Nam 49.6 12.900.000

129 Xe gắn máy hai bánh YALIM ONEVENUXS PRO |Việt Nam 49.4 15.500.000

130 Xe gắn máy hai bánh YALIM SAPHIA Việt Nam 49.6 13.000.000

131 Xe gắn máy hai bánh YALIM SAPHIA PRO |Việt Nam 49.6 18.500.000

132 Xe gắn máy hai bánh YALIM SIRUS CR9 Việt Nam 49.6 16.000.000

133 Xe gắn máy hai bánh YALIM SIRUS CV7 PRO Việt Nam 49.6 13.800.000

134 Xe gắn máy hai bánh YALIM WAVA HD Việt Nam 49.6 13.000.000


